
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số        /TM-TTYT 

 
Sơn Hòa, ngày  18 tháng 9 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 Về việc mua sắm gói thầu: Văn phòng phẩm 

                                   Quý 4 năm 2025 cho Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá về việc khảo sát giá, lập dự 

toán gói thầu: Văn phòng phẩm Quý 4 năm 2025 cho Trung tâm Y tế Sơn Hòa với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

-  Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hải 

- Chức vụ: Nhân viên Văn thư – Phòng TCHC-Trung tâm Y tế Sơn Hòa.  

- Điện thoại: 02573861301  

- Email: trungtamytesonhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Y tế Sơn Hòa, địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

Nhận qua email: trungtamytesonhoa@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18 tháng 9 năm 2025 đến trước 15 giờ ngày 23 

tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá : 

1. Danh mục Hàng hóa, thiết bị: (Theo mẫu đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế Sơn Hòa; 

 Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, các khoản thuế, phí có liên quan đến 

gói thầu. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 7 ngày kể từ  khi hợp đồng có hiệu lực; 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không áp dụng 

- Phương thức thanh toán: 

  + Hình thức thanh toán: chuyển khoản 

  + Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

         + Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
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        5. Các thông tin khác: 

 Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ (để biết) 

- SYT, CDC tỉnh (Đăng Website); 

- Lưu: VT, P.TCHC; TCKT. 

         GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



PHỤ LỤC BÁO GIÁ 
 

Stt Tên danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất 

 Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 Bút bi nhiều màu 
Kích thước đầu bi: 0,5mm, Đơn vị tính : Cây 

Màu sắc:  xanh, đỏ, đen 
Việt Nam Cây  866  

2 Bút cắm bàn 
Kích thước: 0.7mm                                                

Chiều dài viết đươc: 900- 1200 mm                          

Số lượng bút: 2, Trọng lượng : 47gram 
Việt Nam Bộ  47  

3 
Bút lông kim nhiều 

màu 

Đơn vị tính : Cây, Màu sắc: Xanh, đỏ                                          

Kích thước đầu bi: 0,5mm 
Việt Nam Cây  27 

4 Bút bảng trắng 
Bề rộng nét viết 2.5mm, Màu xanh                           

Dễ  dàng lau sạch và có thể bơm thêm mực để tái 

sử dụng. 
Việt Nam Cây  16  

5 Bút Pen  
Bề rộng nét viết 2 đầu : 0.4 mm và 1mm                           

Màu xanh, Mực bám lâu phai                    
Việt Nam Cây  22 

6 Bút chì gỗ 
 Độ cứng ruột chì: 2B                                               

Đường kính ruột chì:2mm ±0.5 
Việt Nam Cây  22 

7 Bút dạ quang 
Màu sắc: Xanh, Kích thước ngòi bút 1 đầu với 

ngòi lớn, dẹt 
Việt Nam Cây  05 

8 Bút xóa nước 
Kích thước: (28,5Cx151Rx159D) mm                       

Chất liêu: PS-POM 
Việt Nam Cây  04 

9 
Băng keo trong ( cuộn 

lớn) 
Kích thước: 50 x72m                      Việt Nam Cuộn 23  

10 
Băng keo trong (cuộn 

trung) 
Kích thước: 2.5 x72m                             Việt Nam Cuộn 01 

11 Băng keo xanh thường Kích thước: 50 x72m                             Việt Nam Cuộn 14  

12 Băng keo xanh lụa lớn Băng keo simili 50x7m                        Việt Nam Cuộn 19 

13 Bìa A4 màu 

Kích thước(210x297mm)                                          

Chất liệu: Giấy mịn, không có bụi giấy, tránh 

trường hợp bị kẹt giấy khi in                                                

Số tờ: 500 tờ/1 ream, định lượng 80gsm 

Việt Nam Tập 06  

14 Bìa lá lỗ Kích thước: (210x297mm), 100 cái/Xấp Việt Nam Tập 01 

15 Bìa Kính 
Kích thước: (210x297mm) dày 1,5mm                            

Bìa kính: được làm từ nhựa PVC có độ bền cao 

dùng để đóng bìa tài liệu, đóng bìa lo xo,...  
Việt nam Tập 05 

16 Cục gươm chì 
Trọng lượng: 20gr                                                       

Chất liệu: Cao su mềm và dẻo 
Việt Nam Cục 08  

17 Dây thun Chất liệu: Cao su dẻo dai Việt Nam Bì 09  

18 Giấy A4 trắng  
Kích thước: (210x297mm), Chất liệu: Giấy mịn, 

không có bụi giấy, tránh trường hợp bị kẹt giấy 

khi in  Số tờ: 500 tờ/1 ream, định lượng 80gsm 
Việt Nam Tập 590  

19 
Giấy A4 trắng Alphar, 

IK plus 

Kích thước: (210x297mm)Chất liệu: Giấy mịn, 

không có bụi giấy, tránh trường hợp bị kẹt giấy 

khi in                                                                     

Số tờ: 500 tờ/1 ream, định lượng 80gsm 

Việt Nam Tập 25 

20 Giấy A5 trắng 

Khổ A5 được cắt đôi từ khổ A4 Chất liệu: Giấy 

mịn, không có bụi giấy, tránh trường hợp bị kẹt 

giấy khi in                                                             

Số tờ: 500 tờ/1 ream, định lượng 80gsm. 

Việt Nam Tập 143 



Stt Tên danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất 

 Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

21 Giấy A3 

Kích thước: (297x420mm), Chất liệu: Giấy mịn, 

không có bụi giấy, tránh trường hợp bị kẹt giấy 

khi in                                                                          

Số tờ: 500 tờ/1 ream, định lượng 70gsm 

Việt Nam Tập 02  

22 Giấy than 
Kích thước: 210 x 297 mm. Nét mực rõ , không 

nhòe khi sử dụng                                                                    

Đóng gói: 100 tờ/tập 

Việt Nam Tập 03 

23 Giấy in nhiệt 
Kích thước: 80x 45 mm, Chất liệu: giấy chịu 

nhiệt độ cao 
Việt Nam Cuộn 400 

24 Gỡ kim Kích thước: 5.5 x 2.5 x 4mm Việt Nam Cái 01  

25 Gọt bút chì Chất liệu: Lưỡi dao được làm bằng thép không rỉ, 

có thể gọt được nhiều loại bút chì khác nhau. 
Việt Nam Cái 03  

26 Keo dán  
Trọng lượng: 30 ml, Chất liệu: Chất keo có độ đặc 

vừa, mau khô, độ kết dính cao 
Việt Nam Chai 377 

27 Kim bấm số 10 

Chiều cao chân kim là 4.8mm và chiều dài kim 

bấm là 9.3mm                                                                        

Số lượng tờ giấy bấm được: Tối đa 10 tờ (định 

lượng giấy 70-80gsm).                                                        

Chất liệu: làm từ thép cao cấp 

Việt Nam Hộp 212 

28 Cây bấm số 10 
Kích thước: Dùng bấm kim số 10                                

Chất liệu inox, chống rỉ sét, chống va đập 
Việt Nam Cây  15 

29 Kim kẹp  

Kích thước: Dài 25mm, rộng 9mm (đáy), đầu mũi 

tù 3mm.  

Màu sắc: Bạc.                                                  

Đóng gói là 100 chiếc/hộp 

Việt Nam Hộp 68 

30 Kẹp 3 dây  
Kích thước 210 x297 mm, gáy 10cm, luồn dây 3 

cạnh                                                                 

Chất liệu: giấy carton 
Việt Nam Cái 220  

31 Kẹp 3 dây  
Kích thước 210 x297 mm, gáy 15cm, luồn dây 3 

cạnh                                                                 

Chất liệu: giấy carton 
Việt Nam Cái 120 

32 Kẹp 3 dây  
Kích thước 210 x297 mm, gáy 20cm, luồn dây 3 

cạnh                                                                 

Chất liệu: giấy carton 
Việt Nam Cái 70 

33 Kẹp nút  
Kích thước: 360mm x 260mm, Màu sắc: Trắng          

Chất liệu: Nhựa PP 
Việt Nam Hộp 688 

34 Kẹp echo  
Kích thước 32mm                                                       

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                 

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 08  

35 Kẹp echo  
Kích thước 15mm                                                      

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                   

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 13 

36 Kẹp echo  
Kích thước 19mm                                                       

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                 

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 14 

37 Kẹp echo  
Kích thước 25mm                                                   

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 52 

38 Kẹp echo 
Kích thước 41mm                                                         

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                     

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 72 
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39 Kẹp echo  
Kích thước 51mm,                                                     

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện                                 

Quy cách: 12 cái/ 1 hộp 
Việt Nam Hộp 46 

40 Kéo lớn 
Kích thước: dày2.5mm, dài 21 cm, Chất liệu thép 

chuyên dụng 
Việt Nam Cái 13 

41 Lịch để bàn (2026) Kích thước:15x16cm Việt Nam Tập 05 

42 Mực dấu  Dung tích 28 ml, Màu mực xanh và mực đỏ Việt Nam Hũ 25 

43 Sổ tay Kích thước: A5 Việt Nam Quyển 06 

44 Sáp đếm Màu sắc: Trắng, Chất liệu chống dính Việt Nam Hộp 04 

45 Vở tập 
Kích thước: 80x252                                                   

Số trang: 200 trang không kể bìa                                

Định lượng: 58g/m2, Độ trắng: 90-95% 
Việt Nam Quyển 10 

46 Vở tập 

 Số trang: 96 trang không kể bìa                                 

Dòng kẻ 4 ly vuông  (2x2) mm                          

Kích thước: 156x205                       

 

Việt Nam Quyển 20 

47 Tập ghi chú 
 Kích thước: 3" x 3"(76 x 76 mm),                               

Số lượng: 100 tờ/tập  

Màu sắc: vàng, nhiều màu 
Việt Nam Tập 15 

48 Tập trình kí 
Kích thước A4                                                         

Chất liệu nhựa PVC                                             
Việt Nam Cái 02  

49 Bìa còng Kích thước: 34.5x28x 7cm Việt Nam Cái 10 

50 Thước kẽ  Kích thước 20cm. Chất liệu: Mica Việt Nam Cây  03 

51 Ly uống nước 
Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt cao 

Kích thước: Cao 8cm, Miệng 7cm, Đáy 6cm         
Việt Nam Cái  12  

52 Vải trải bàn 
Kích thước: khổ 1,5m x 9m                                  

Chất liệu: cotton, có màu trắng ngà, trơn không 

họa tiết, dày, dễ giặt ủi 
Việt Nam Mét 18 

53 Chổi đót  Kích thước: 50-70cm, Cán nhựa Việt Nam Cái 48 

54 Chổi dừa Kích thước: 50-100cm, Chất liệu: Cọng dừa Việt Nam Cái 39  

55 Chổi quét trần  

Kích thước:  3 mét                                      

 Thân chổi: 3 ống inox dày, có thể kéo dài ra tới 3 

mét hoặc thu lại còn 1.2m. Đầu chổi có thể tháo 

rời. 

Chất liệu: sợi nhựa PP  

Việt Nam Cái 03  

56 Chổi quét bụi Kích thước: 65cm, Chất liệu: Sợi nilong Việt Nam Cái 01  

57 Cờ phướng Kích thước: 80-120cm, Chất liệu: Vải phi bóng Việt Nam Bộ 02 

58 Cờ tổ quốc Kích thước: 90-140cm, Chất liệu: Vải phi bóng Việt Nam Lá 06 

59 Ly nhựa dùng 1 lần  
Chất liệu: Nhựa dẻo PP  

Kích thước: Cao 8,5cm, Miệng 7cm, Đáy 4cm         

Lốc: 50 cái 
Việt Nam Lốc 10 

60 Máy tính Casio  
Kích thước: 25x110,5x175,5mm 

Màn hình 12 số, to rõ dễ nhìn 
Việt Nam Cái 09 

61 Pin C 
Hình dạng: Pin có hình trụ tròn.                                     

Kích thước: 50x26mm 
Việt Nam Viên 12  
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62 Pin AA 
Hình dạng: Pin có hình trụ tròn.                                     

Kích thước: 49,2 x 13,5mm 
Việt Nam Miếng 508 

63 Pin AAA 
Hình dạng: Pin có hình trụ tròn.                                     

Kích thước: 44,5 x 10,5mm 
Việt Nam Miếng 210 

64 Pin con ó  
Hình dạng: Pin có hình trụ tròn.                               

Kích thước: 60 x 34mm 
Việt Nam Miếng 30  

65 Gối 
Kích thước áo gối: 45x65cm                           

Chất liệu: Vải  thấm hút tốt 
Việt Nam Cái 13  

66 Khăn  
Kích thước: 25x25cm                                                   

Màu sắc: đủ màu                                   

Chất liệu: vải có độ thấm hút tốt. 
Việt Nam Cái 241  

67 Bì bóng 10kg  
Kích thước(35x60cm), Chất liệu: nilon                        

Màu: Vàng, xanh 
Việt Nam Kg 148 

68 Bì bóng 30kg  Kích thước(50x80cm), Chất liệu: nilon, màu xanh Việt Nam Kg 138 

69 Bì bóng 10kg  Kích thước(35x60cm), Chất liệu: nilon, màu đen Việt Nam Kg 23.5 

70 Bì bóng quai xách1 kg  Kích thước(26x16cm), Chất liệu: nilon, màu trắng Việt Nam Kg 64  

71 
Bì bóng  quai xách 2 

kg  
Kích thước(36x24cm), Chất liệu: nilon, màu trắng Việt nam Kg 02 

72 Bì bóng  Kích thước(13x6cm), Chất liệu: nilon. Số 7 Việt Nam Kg 09 

73 
Bì bóng quai xách 

0,5kg  
Kích thước(18x12cm), Chất liệu: nilon, màu trắng Việt Nam Kg 36 

74 Bàn chải giặt đồ 
Chất liệu: Nhựa cước mềm 

Kích thước: 4x4,8x10cm  
Việt Nam Cái 03 

75 Chổi quét nước 
Kích thước: 100cm                                               

Chất liệu:  nhựa  

Cán cầm inox  
Việt Nam Cây 04 

76 
Cây cọ vệ sinh bồn cầu  

các loại 
Kích thước: 8x38cm   

Chất liệu: nhựa, đầu tròn, đầu hình chữ nhật 
Việt Nam Cây 20 

77 Cây hốt rác 
Dung tích 30.5x32.5x63cm  

Chất liệu: Nhựa 
Việt Nam Cây 7 

78 Cây lau nhà  
Cán Inox 133cm, Ống Xoắn Nhựa PP                     

Nùi Lau Sợi Poly, Chốt tự hãm khi vắt Việt Nam Cây 26  

79 Chai diệt côn trùng Dung tích: 600ml/chai. Không mùi Việt Nam Chai 10 

80 Chai xịt phòng Dung tích: 320ml/chai. Hương thơm cherry Việt Nam Chai 04 

81 Dép Kích thước: Size 37-39, Chất liệu: Nhựa dẻo Việt Nam Đôi 19 

82 Dao lam  
Độ mỏng: 0,075mm,  

Chất liệu: Lưỡi dao thép không rỉ 

Đóng gói: 5 lưỡi/hộp  
Việt Nam Hộp 05 

83 Giấy vệ sinh không lõi Chất liệu: Giấy mềm mịn, an toàn cho da Việt Nam Lốc 93  

84 Găng tay cao su Kích thước (22x39cm), Chất liệu: Cao su tự nhiên Việt Nam Đôi 16 

85 Liềm 
Kích thước: 35cm, hình bán nguyệt, cán gỗ, độ 

dày 1mm                                                                     

Chất liệu: Thép không rỉ 
Việt Nam Cái 02 

86 Cuốc 
Chiều dài (bao gồm cả cán):  90cm - 120cm,                                                                

Kích thước lưỡi cuốc:  20cm x 25cm, dày 1-2mm  
Việt Nam Cái 03 
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Chất liệu: Thép không rỉ 

87 Chiếu nhựa  Kích thước: 0,8x2m, Một màu Việt Nam Chiếc 122  

88 Xà phòng cục Trọng lượng: 90gr                Việt Nam Viên 16 

89 Xà phòng nước Dung tích: 180g (177ml) Việt Nam Chai 95 

90 Mền 
Kích thước: 1m4x2m 

Chất liệu: Nỉ mềm mại 
Việt Nam Cái 08 

91 Men hủy bồn cầu Trọng lượng: 250g/gói Việt Nam Bì 10  

92 Miếng chà xoong  
 

Chất liệu: sắt 

Cấu tạo: búi tròn, mềm, nhỏ gọn 

 

Việt Nam Miếng 06 

93 Nước rửa  Dung tích: 750g/chai. Dùng rửa chén, bát. Việt Nam Chai 50 

94 Nước javen Dung tích: 1lít/chai Việt Nam Chai 10 

95 Nước lau kính Dung tích: 580ml/chai. Mùi thơm Việt Nam Chai 03 

96 Nước tẩy bồn cầu Dung tích: 500ml/chai Việt Nam Chai 69  

97 Nước lau sàn Dung tích: 1lít/ chai Việt Nam Chai 87 

98 Sáp thơm Dạng hộp, Khối lượng:180g Việt Nam Hộp 64 

99 Sọt rác Kích thước: 41x41x45cm            Việt Nam Cái 02 

100 Thảm lau chân  
Kích thước: 40x60cm 

Chất liệu: Thảm vải tổng hợp thấm hút tốt 
Việt Nam 

Cái 14 

101 Xô đựng nước 
Kích thước: 40x37x34cm 

Chất liệu: Nhựa, xô tròn có quai xách 
Việt Nam 

Cái 8 

102 Thau nhựa  
Kích thước: Rộng 23 x Sâu 10cm 

Chất liệu: Nhựa 
Việt Nam 

Cái 02 

103 Thau nhựa 
Kích thước: Rộng 40 x Sâu 20cm 

Chất liệu: Nhựa 
Việt Nam 

Cái 05 

104 Thau Nhôm 
Kích thước: Rộng 30 x Sâu 15cm 

Chất liệu: Nhôm 
Việt nam 

Cái 02 

105 Ca nhựa 
Kích thước: 15cm x 24cm x 12cm. 

Chất liệu: Nhựa, có tay cầm 
Việt nam 

Cái 03 

106 Bột giặt  Trọng lượng: 5,5kg Việt Nam Bì 03 

107 Bột giặt Trọng lượng: 400g Việt Nam Bì 120 

  

Tổng cộng : 107 Khoản 

    
    

 



BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở Thư mời báo giá của Trung tâm Y tế Sơn Hòa, chúng tôi ............................................... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] 

báo giá cho như sau: 

1. Báo giá sản phẩm/hàng hóa/thiết bị .................................................................................................... cho Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

như sau: 

 

STT 

Tên hàng hóa, dịch vụ mua 

sắm Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Thương hiệu 

/Hãng sản 

xuất/ nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền Ghi chú 

1 
        

 

(Ghi chú: gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về Chủng loại, qui cách, chất lượng hàng hóa, sản phẩm) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……………, ngày.... tháng .............. năm 2025 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nế

MẪU 
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